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đánh Giá, Trách Nhiệm Giải Trình và Phân Tích 

danh Sách Kiểm Tra Hỗ Trợ Dành Cho Học Sinh Học 

Tiếng Anh (EL) 
 
 

Thông Tin Học Sinh 

LEA: Trường: Ngày: 

Họ: Tên: Ngày Sinh: Lớp: 

Mã LASID gồm 10 chữ số: Ngôn Ngữ Đầu Tiên/Mẹ Đẻ: Chuyên Gia EL: 

 
Bài Kiểm Tra Đánh Giá Nội Dung Trên Toàn Bang và (Các) Môn Học Sẽ Được Tổ Chức Thi 

LEAP 2025 (Lớp 3-8): □ ELA □ Toán □ Khoa Học Xã Hội □ Khoa Học 
Tự Nhiên 

LEAP Connect: □ ELA □ Toán □ Khoa học 

LEAP 2025 (Trung Học): □ Tiếng Anh I □ Tiếng Anh II □ Đại Số I □ Hình Học □ Sinh Học □ Lịch Sử Hoa Kỳ □ Giáo 

Dục Công Dân 

□ Công Cụ Sàng Lọc Năng Lực Đọc Viết Cho Khối K-3 □ Công Cụ Sàng Lọc Năng Lực Toán Học Cho Khối K-3 

 
Chỉ dẫn 

Khi lựa chọn các biện pháp hỗ trợ cho học sinh học Tiếng Anh (EL), cần xem xét trình độ thông thạo tiếng Anh, mức độ đọc 

viết, cũng như điểm mạnh và điểm yếu chung về ngôn ngữ của các em. Các biện pháp hỗ trợ cần được lựa chọn có chủ đích 

và dựa trên nhu cầu cá nhân của học sinh. 

1. Ủy ban hoàn thành danh sách kiểm tra này. (Vui lòng tham khảo sổ Tay Hướng Dẫn Về Biện Pháp Hỗ Trợ và Khả Năng 

Tiếp Cận LEAP 2025 để được hướng dẫn.) 

2. Các biện pháp hỗ trợ trong kiểm tra chỉ được phép áp dụng trong các kỳ đánh giá toàn bang nếu được sử dụng thường 

xuyên trong lớp học. 

3. Các biện pháp hỗ trợ cần được mã hóa trong mục Biện Pháp Hỗ Trợ Trong Bài Kiểm Tra Dành Cho Học 

Sinh Học Tiếng Anh đối với các kỳ đánh giá toàn bang. 

4. Các biện pháp hỗ trợ sẽ được thông báo cho tất cả giáo viên để triển khai trong lớp học. 

5. Nộp mẫu đơn đã hoàn thành cho Điều Phối Viên Kiểm Tra của Trường và Học Khu. 

LƯU Ý: Các Biện Pháp Hỗ Trợ dành cho EL không áp dụng cho các chương trình ELPS, ELPT hoặc ELPT Connect. 

 

CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ TIẾP CẬN DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH 

□ Kiểm Tra Cá Nhân □ Kiểm Tra Theo Nhóm 

Nhỏ 

□ Đọc To Đề Toán □ Tự Đọc To 

 
Kế Hoạch Hỗ Trợ Bổ Sung 

□ Không Áp Dụng □ IEP: Ngày Xem Xét □ IAP: Ngày Xem Xét □ PNP 

 

 

 

 

 

 

http://doe.louisiana.gov/
https://doe.louisiana.gov/docs/default-source/assessment/leap-2025-accommodations-and-accessibility-features-user-guide.pdf?sfvrsn=edcf8d1f_16
https://doe.louisiana.gov/docs/default-source/assessment/leap-2025-accommodations-and-accessibility-features-user-guide.pdf?sfvrsn=edcf8d1f_16
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Các Biện Pháp Hỗ Trợ & Điều Chỉnh Trong Kỳ Thi Toàn Bang 

 

 Bài đánh giá môn Toán LEAP 2025 bằng Tiếng Tây Ban 

Nha 

 

 Gia hạn thời gian 

 Cung Cấp Từ Điển Song Ngữ Tiếng Anh/tiếng Mẹ Đẻ 

(không kèm định nghĩa) 

 Đọc to đề thi cho các môn Toán, Khoa Học và Khoa Học Xã 

Hội 
Lưu ý: Việc Đọc To Đề Thi không phải là biện pháp hỗ trợ được phép đối với bất kỳ 

bài đánh giá Tiếng Anh nào, trừ khi được nêu trong IEP hoặc IAP của học sinh. 

Không cho phép Việc Đọc To Đề Thi đối với bất kỳ học sinh nào tham gia bài kiểm tra 

sàng lọc năng lực đọc viết K-3. 

 

 Chỉ dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

 
 Không có 

 
Thông Tin Học Sinh 

LEA: Trường: Ngày: 

Họ: Tên: Ngày Sinh: Lớp: 

Mã LASID gồm 10 chữ số: Ngôn Ngữ Đầu Tiên/Mẹ Đẻ: Chuyên Gia EL: 

 
Các Biện Pháp Hỗ Trợ và Điều Chỉnh Trong Lớp Học 

 Cho phép sử dụng từ điển song 

ngữ/máy dịch điện tử mọi lúc 

 Học tập hợp tác/hỗ trợ từ bạn học  Đọc to đề thi cho các môn Toán, 

Khoa Học và Khoa Học Xã Hội 

 Bài luận và bài tập viết được chấp 

nhận bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

 Cung Cấp Từ Điển Song Ngữ Tiếng 

Anh/tiếng Mẹ Đẻ (không kèm 
định nghĩa) 

 Bài tập được rút gọn, điều chỉnh, giảm 

số lượng hoặc cung cấp dưới dạng ghi 

âm 

 Gia hạn thời gian làm bài kiểm tra và 

bài tập 

 Đôi khi cho phép tài liệu đọc bằng 

ngôn ngữ mẹ đẻ 

 Bài tập được rút gọn/giảm bớt 

 Sách giáo khoa/tiểu thuyết dạng âm 

thanh 

 Chỉ dẫn lặp lại  Chỉ dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

 Tăng cường các hoạt động thực hành  Các bài kiểm tra được sửa đổi/rút 

ngắn 

 Hỗ trợ ghi chép từ bạn học 

 Ghi chú/tài liệu học tập được 

photocopy 

  Bài đánh giá môn Toán bằng Tiếng Tây 

Ban Nha 

 Không tính điểm trừ lỗi chính tả 

 
  

http://doe.louisiana.gov/
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Chữ Ký của Các Bên Tham Gia 

Chữ Ký của Chuyên Gia EL: Ngày: 

Chữ Ký của Hiệu Trưởng/Người Được Ủy Quyền: Ngày: 

Chữ Ký của Giáo Viên/Điều Phối Viên Giáo Dục Đặc Biệt (nếu áp dụng): Ngày: 

Chữ Ký của Điều Phối Viên 504 (nếu áp dụng): Ngày: 

Chữ Ký của Giáo Viên: Ngày: 

Chữ Ký của Giáo Viên: Ngày: 

Chữ Ký của Giáo Viên: Ngày: 

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ (không bắt buộc): Ngày: 

Học Sinh (nếu áp dụng): Ngày: 

 

http://doe.louisiana.gov/

